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Số tín chỉ:

STT Mã SV SBD Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số đề Số tờ Chữ ký Ghi chú

1 106071 001 Đặng Ngọc Anh 05.12.2006 GMA65ÐH

2 106104 002 Đỗ Tuấn Anh 24.05.2006 GMA65ÐH

3 106275 003 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20.03.2006 GMA65ÐH

4 106290 004 Nguyễn Thị Vân Anh 19.05.2006 GMA65ÐH

5 106295 005 Nguyễn Trịnh Minh Anh 26.07.2006 GMA65ÐH

6 106321 006 Nguyễn Vũ Tùng Anh 27.10.2006 IBL65ÐH

7 100239 007 Phạm Thị Kim Anh 16.04.2005 IBL64ÐH

8 106376 008 Phạm Việt Anh 12.02.2006 GMA65ÐH

9 106413 009 Trần Phương Anh 29.10.2006 GMA65ÐH

10 106421 010 Trần Thị Ngọc Anh 22.05.2006 GMA65ÐH

11 106514 011 Vũ Thị Ngọc Ánh 12.02.2006 GMA65ÐH

12 106551 012 Chu Gia Bảo 05.08.2006 IBL65ÐH

13 106585 013 Trần Gia Bảo 24.04.2006 GMA65ÐH

14 106746 014 Nguyễn Thu Cúc 24.08.2006 GMA65ÐH

15 106792 015 Vũ Quốc Cường 25.02.2006 BMC65ÐH

16 106644 016 Vũ Thanh Châm 18.11.2006 BMM65ÐH

17 100018 017 Ngô Thị Linh Chi 05.12.2005 BMM64ÐH

18 106680 018 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 04.09.2006 GMA65ÐH

19 106685 019 Phạm Quỳnh Chi 24.09.2006 GMA65ÐH

20 106695 020 Vũ Thị Mai Chi 09.11.2006 GMA65ÐH

21 100133 021 Hoàng Thị Ngọc Dung 24.06.2005 GMA64ÐH

22 106878 022 Nguyễn Bá Quang Dũng 13.10.2006 GMA65ÐH

23 106954 023 Hoàng Nam Dương 02.08.2006 BMC65ÐH

24 106991 024 Nguyễn Thị Thùy Dương 21.07.2006 BMC65ÐH

25 107028 025 Vũ Nguyễn Hải Dương 27.07.2006 BMC65ÐH

26 107281 026 Nguyễn Thị Kim Điệp 12.10.2006 GMA65ÐH

27 107427 027 Ngô Hương Giang 08.12.2006 BMM65ÐH

28 107456 028 Phạm Thị Hương Giang 05.05.2006 GMA65ÐH

29 107478 029 Đỗ Ngọc Hà 02.09.2006 BMM65ÐH

30 107489 030 Nguyễn Minh Hà 17.10.2006 BMC65ÐH

31 107498 031 Nguyễn Thị Ngân Hà 23.04.2006 GMA65ÐH

32 107623 032 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 24.07.2006 BMM65ÐH

33 107596 033 Lê Thị Thu Hằng 01.09.2006 BMC65ÐH

34 107755 034 Nguyễn Trung Hiếu 14.08.2006 GMA65ÐH
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1 107833 035 Cầm Thị Hoài 27.09.2006 BMM65ÐH

2 107842 036 Đỗ Thị Hoàn 07.02.2006 GMA65ÐH

3 108224 037 Đỗ Thu Huyền 04.08.2006 BMM65ÐH

4 108235 038 Mai Thu Huyền 30.03.2006 BMC65ÐH

5 100280 039 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10.11.2005 IBL64ÐH

6 108268 040 Trần Thị Thanh Huyền 03.08.2006 GMA65ÐH

7 108074 041 Cao Thị Quỳnh Hương 04.02.2006 GMA65ÐH

8 108101 042 Vũ Quỳnh Hương 25.01.2006 BMM65ÐH

9 108292 043 Ngô Tuấn Khang 17.11.2006 IBL65ÐH

10 100293 044 Phạm Thị Ngọc Lan 29.05.2005 IBL64ÐH

11 87389 045 Nguyễn Hồng Liên 29.04.2002 GMA61ĐH

12 108614 046 Đồng Thị Phương Linh 14.07.2006 IBL65ÐH

13 108624 047 Hoàng Thị Khánh Linh 29.09.2006 GMA65ÐH

14 108633 048 Lê Gia Linh 19.03.2006 GMA65ÐH

15 108649 049 Lê Thị Thùy Linh 06.01.2006 GMA65ÐH

16 108697 050 Nguyễn Phương Linh 03.08.2006 GMA65ÐH

17 108710 051 Nguyễn Thị Diệu Linh 03.11.2006 BMM65ÐH

18 108738 052 Phạm Đoàn Khánh Linh 06.08.2006 GMA65ÐH

19 108758 053 Phạm Thùy Linh 28.07.2006 IBL65ÐH

20 100170 054 Trần Thị Ngọc Linh 12.12.2005 GMA64ÐH

21 108793 055 Vũ Khánh Linh 01.11.2006 GMA65ÐH

22 108811 056 Vũ Thuỳ Linh 07.06.2006 GMA65ÐH

23 108954 057 Nguyễn Khánh Ly 17.05.2006 GMA65ÐH

24 108981 058 Hoàng Hương Mai 14.02.2006 BMC65ÐH

25 100173 059 Lê Xuân Mai 28.06.2005 GMA64ÐH

26 109057 060 Nguyễn Hùng Mạnh 24.01.2006 GMA65ÐH

27 109069 061 Vũ Đức Mạnh 23.09.2006 GMA65ÐH

28 100317 062 Vũ Thị Trà My 12.10.2005 IBL64ÐH

29 109291 063 Nguyễn Hoa Mỹ 24.12.2006 BMM65ÐH

30 109423 064 Nguyễn Thị Kim Ngân 19.12.2006 BMM65ÐH

31 109469 065 Bùi Nguyễn Khánh Ngọc 03.10.2006 BMC65ÐH

32 109470 066 Bùi Thị Hồng Ngọc 07.11.2006 GMA65ÐH

33 109481 067 Đoàn Bích Ngọc 26.01.2006 GMA65ÐH
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1 109492 068 Nguyễn Ánh Ngọc 10.06.2006 BMM65ÐH

2 109506 069 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13.12.2006 GMA65ÐH

3 100186 070 Phạm Lê Ý Nhi 18.10.2005 GMA64ÐH

4 109679 071 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07.03.2006 GMA65ÐH

5 98378 072 Trần Thế Phong 21.12.2004 GMA63ÐH

6 109771 073 Lưu Quang Phú 11.08.2006 BMM65ÐH

7 109836 074 Đan Lam Phương 12.07.2006 GMA65ÐH

8 109850 075 Đoàn Minh Phương 09.01.2006 IBL65ÐH

9 109871 076 Nguyễn Hà Phương 07.03.2006 IBL65ÐH

10 109989 077 Vũ Hồng Quân 25.09.2006 GMA65ÐH

11 110068 078 Nguyễn Duy Quyết 10.05.2006 GMA65ÐH

12 110074 079 Bùi Thị Như Quỳnh 03.10.2006 GMA65ÐH

13 110637 080 Đinh Văn Tiến 17.01.2006 BMC65ÐH

14 110699 081 Phạm Trọng Toàn 11.09.2006 BMC65ÐH

15 111079 082 Vũ Anh Tuấn 01.09.2006 GMA65ÐH

16 111130 083 Trần Thị Thanh Tuyền 08.05.2006 GMA65ÐH

17 110401 084 Khúc Thị Phương Thảo 15.10.2006 GMA65ÐH

18 110442 085 Phạm Thị Thảo 23.06.2006 BMC65ÐH

19 110455 086 Trần Thị Phương Thảo 14.03.2006 GMA65ÐH

20 110510 087 Hoàng Thị Anh Thơ 11.09.2006 IBL65ÐH

21 110537 088 Đào Thị Minh Thư 07.02.2006 IBL65ÐH

22 110539 089 Đỗ Thị Minh Thư 02.01.2006 GMA65ÐH

23 98312 090 Bùi Thị Thương 15.03.2004 BMM63ÐH

24 110762 091 Lưu Thu Trang 08.12.2006 GMA65ÐH

25 110778 092 Nguyễn Quỳnh Trang 11.06.2006 GMA65ÐH

26 110812 093 Phạm Quỳnh Trang 12.02.2006 IBL65ÐH

27 100354 094 Phạm Thành Trung 27.08.2005 IBL64ÐH

28 111178 095 Phạm Ánh Vân 21.04.2006 GMA65ÐH

29 111288 096 Bùi Văn Nguyên Vũ 29.12.2006 GMA65ÐH

30 111343 097 Bùi Thị Tường Vy 05.07.2006 IBL65ÐH

31 111369 098 Phạm Thị Thảo Vy 13.07.2006 GMA65ÐH

32 111421 099 Phạm Hải Yến 20.10.2006 BMM65ÐH

33 111430 100 Vũ Hải Yến 14.07.2006 GMA65ÐH
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